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Lời nói đầu 

SỬA ĐỔI 1 : 2015 QCVN 14 : 2011/BGTVT sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 14 : 2011/BGTVT.


SỬA ĐỔI 1 : 2015 QCVN 14 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số …../2015/TT-BGTVT ngày … tháng … năm 2015.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ

 MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY 
National technical regulation 

on safety and environmental protection for motorcycles and mopeds 
1.Sửa đổi mục 1.1. như sau:
Quy chuẩn này không áp dụng đối với các xe sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. 
2. Bổ sung, sửa đổi mục 1.3.2; 1.3.3 như sau:
1.3.2.
Xe mô tô: Phương tiện chạy bằng động cơ, có hai hoặc ba bánh (không bao gồm các xe được định nghĩa theo 1.3.1.) và đối với xe ba bánh có khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg. 
1.3.3
Xe trong quy chuẩn này được phân theo các nhóm như sau:

Nhóm L1: Xe gắn máy hai bánh;

Nhóm L2: Xe gắn máy ba bánh; 

Nhóm L3: Xe mô tô hai bánh;

Nhóm L4: Xe mô tô ba bánh được bố trí không đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe (xe có thùng bên);

Nhóm L5: Xe mô tô ba bánh được bố trí đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe.
· Bánh kép: là hai bánh xe được lắp đồng trục, khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của hai bánh xe này với mặt đường không lớn hơn 460 mm (hai bánh kép được hiểu là một bánh đơn).
3. Bổ sung, sửa đổi mục 2.1.3; 2.1.4 như sau:
2.1.3.
Không cho phép có hiện tượng rò rỉ dung dịch làm mát, nhiên liệu, dầu bôi trơn ở các mối ghép của hệ thống, tổng thành lắp trên xe như: động cơ, ly hợp, hộp số, truyền động, Hệ thống cung cấp nhiên liệu.

2.1.4.
Trên xe không có các cạnh sắc nhọn gây nguy hiểm đến người sử dụng xe và người tham gia giao thông.
4.Bổ sung mục 2.2.1; 2.2.2.4 như sau:
2.2.1.
Kích thước lớn nhất của xe phải thỏa mãn yêu cầu sau:

a)  Xe nhóm L1 và L3:
Chiều dài ≤ 3,0 m; Chiều rộng ≤ 1,3 m; Chiều cao ≤ 2,0 m;  Khoảng cách trục ≥ 1016 mm; 
2.2.2.4. Khối lượng tính toán cho một người ngồi trên xe được xác định theo quy định của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn 65 kg.
5. Bổ sung, sửa đổi mục 2.3. như sau:
Đối với xe nhóm L1, L2 hoặc xe có dung tích không lớn hơn 50 cm3  đối với động cơ dẫn động là động cơ nhiệt và xe có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW đối với động cơ dẫn động là động cơ điện vận tốc lớn nhất của xe do nhà sản xuất công bố và được xác định theo TCVN 6010 “ Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe máy”, vận tốc lớn nhất xác định được cho phép sai khác  ± 5% so với giá trị công bố của nhà sản xuất. Đối với xe nhóm L3, L4, L5 vận tốc lớn nhất của xe do nhà sản xuất công bố.
6. Bổ sung, sửa đổi mục 2.4.1 ; 2.4.2 như sau:
2.4.1. Động cơ đốt trong sử dụng lắp trên xe là loại động cơ phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37 : 2010/BGTVT.
2.4.2.
Động cơ điện sử dụng lắp trên xe là loại động cơ phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
7. Bổ sung, sửa đổi mục 2.5.1 ; 2.5.3 như sau:
2.5.3. Lỗ ống xả không được hướng ngang về phía bên trái và bên phải một góc 45º so với mặt phẳng dọc của xe và không gây cản trở tầm quan sát các chữ, số trên biển số đăng ký.
8.Bổ sung, sửa đổi 2.6.1 ; 2.6.2 ; 2.6.4 như sau:
2.6.1.
Vành bánh xe sử dụng lắp trên xe là loại vành phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 44 : 2012/BGTVT hoặc QCVN 46 : 2012/BGTVT.
2.6.2. Đường kính danh nghĩa của vành không nhỏ hơn 250 mm. 
2.6.4.
Độ không trùng vết giữa bánh xe trước và bánh xe sau của xe nhóm L1, L3 không được lớn hơn 5 mm (trừ trường hợp xe bánh kép).
9. Bổ sung, sửa đổi 2.7.1.2 ; 2.7.2 ; 2.7.2.1 ; 2.7.2.2 ; 2.7.2.3, 2.7.3.1.b;2.7.3.1.2 ; 2.7.3.2.2  như sau :
2.7.1.2. Hệ thống phanh phải có kết cấu sao cho không gây cản trở các cơ cấu của hệ thống lái khi vận hành.
2.7.2.
Yêu cầu riêng đối với hệ thống phanh của từng nhóm xe
2.7.2.1. Nhóm L1 và L3 phải thỏa mãn thêm các yêu cầu sau:

2.7.2.2. Nhóm L2, và L5 phải thỏa mãn thêm các yêu cầu sau:

2.7.2.3. Nhóm L4 phải thỏa mãn thêm yêu cầu sau:

2.7.3. Hiệu quả phanh
2.7.3.1. Kiểm tra trên đường
a) Điều kiện đường thử: 
Thử trên mặt đường phủ nhựa hoặc đường bê tông bằng phẳng và khô, hệ số bám φ không nhỏ hơn 0,6.

b) Vận tốc thử: 

- V= 40 km/h đối với xe nhóm L1 và L2;

- V= 60 km/h đối với xe nhóm L3, L4 và L5. 
- Trường hợp đặc biệt:

+ Đối với xe nhóm L1, L2 vận tốc lớn nhất (Vmax) nhỏ hơn 40 km/h thì được thử ở vận tốc bằng 0,9 Vmax;

+ Đối với xe nhóm L3, L4, L5 vận tốc lớn nhất (Vmax) nhỏ hơn 60 km/h thì được thử ở vận tốc bằng 0,9 Vmax.
2.7.3.1.2. Đối với xe trang bị hệ thống phanh liên hợp
Thử phanh ở trạng thái không tải và đầy tải

2.7.3.2.2. Đối với loại xe L2, L5, xe bánh kép lệch lực phanh giữa bánh xe bên trái và bánh xe bên phải trên một trục không được lớn hơn 20% đối với trục trước và 24% đối với trục sau.
10. Sửa đổi mục 2.8.1.1 như sau:

2.8.1.
Yêu cầu chung
2.8.1.1. Các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu phải phù hợp với điều kiện sử dụng thông thường. Kể cả khi bị rung động, đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu phải đảm bảo được các tính năng của đèn.
11. Bổ sung, sửa đổi 2.8.2. như sau:
2.8.2.7. Đèn có thể bật sáng được bất kỳ lúc nào khi động cơ hoạt động. Đối với xe lắp đèn chiếu xa phải có đèn báo hiệu và không nhấp nháy khi đèn chiếu xa hoạt động.
12. Bổ sung, sủa đổi 2.8.3.2 ; 2.8.3.3 như sau :
2.8.3.2. Đèn phải có ánh sáng màu trắng không được nhìn thấy trực tiếp từ phía sau.
2.8.3.3. Độ sáng của đèn phải đảm bảo sao cho có thể nhìn rõ các chữ số trên biển số đăng ký trong đêm ở khoảng cách ít nhất 8 m từ phía sau hoặc độ chói nhỏ nhất tại các điểm đo trên biển số là 2 cd/m2 
13. Bổ sung 2.8.8.2 như sau :
2.8.8.2. Đèn phải có ánh sáng màu vàng hổ phách hoặc màu đỏ.
14. Sửa đổi 2.8.10.2. như sau :
2.8.10.2. Âm lượng của còi phải nằm trong khoảng từ 65 dB (A) đến 115 dB (A) khi đo ở vị trí cách 2 m tính từ phía trước xe và cao 1,2 m tính từ mặt đỗ xe.
15. Bổ sung, sửa đổi 2.9. như sau :
Cơ cấu điều khiển, báo hiệu làm việc và chỉ báo khí lắp trên xe phải phù hợp với các yêu cầu tại phụ lục 2 của quy chuẩn này. 
16. Bổ sung, sửa đổi 2.11.4 ; 2.11.5 như sau :
2.11.4. Trong trường hợp gương tròn, đường kính của bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 94 mm và không được lớn hơn 150 mm.

2.11.5. Trong trường hợp gương không tròn kích thước của bề mặt phản xạ phải đủ lớn để chứa được một hình tròn nội tiếp có đường kính 78 mm, nhưng phải nằm được trong một hình chữ nhật  có kích thước 120 mm x 200 mm.
17. Bổ sung, sửa đổi 2.13.2 ; 2.13.3 như sau :
2.13.2. Xe hai bánh bố trí hai chỗ ngồi phải được lắp ít nhất một quai nắm hoặc một tay nắm thỏa mãn yêu cầu sau:

2.13.3. Chiều cao tính từ mặt đỗ xe tới điểm thấp nhất của bề mặt đệm ngồi xe hai bánh không nhỏ hơn 650 mm và được xác định khi xe ở khối lượng không tải.
18. Bổ sung, sửa đổi 2.14.1 ; 2.14.2 như sau :
2.14.1. Xe hai bánh phải có ít nhất một chân chống bên hoặc một chân chống giữa để giữ cho xe đứng vững khi đỗ. Các xe có bánh kép không cần phải trang bị chân chống nhưng phải có phanh đỗ xe.

2.14.2. Các cạnh phía ngoài của chân chống phải xoay về phía sau của xe khi gập chân chống hoặc ở tư thế xe chạy. 
19. Bổ sung, sửa đổi 2.15.4 như sau:
2.15.4. Nắp thùng nhiên liệu không tự đóng và tự mở
20. Bổ sung 2.17. Hệ thống treo như sau:
2.17.1. Xe phải được bố trí hệ thống treo trước và treo sau.

2.17.2. Hệ thống treo phải được lắp đặt chắc chắn, theo đúng thiết kế, giảm chấn hoạt động tốt, không có rò rỉ dầu thủy lực đối với giảm chấn thủy lực.

2.17.3. Chịu được tải trọng tác dụng lên nó, đảm bảo độ êm dịu cần thiết khi vận hành trên đường.
21. Bổ sung, sửa đổi 2.18.1.1; 2.18.1.2 như sau:

2.18.1. Yêu cầu chung
2.18.1.1. Dây dẫn điện phải được bọc cách điện và lắp đặt chắc chắn không có hiện tượng cọ sát với các bộ phận chuyển động của xe. Các đầu nối dây điện phải được bọc kín.
2.18.1.2. Các giắc nối phải chắc chắn, công tắc điện phải bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

2.18.1.4. Vỏ của ắc quy không có vết rạn, nứt, các bộ phận phải được lắp đặt chắc chắn, không có hiện tượng rò rỉ dung dịch.
2.18.1.5. Ắc quy sử dụng để khởi động động cơ nhiệt lắp trên xe là loại ắc quy phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 47 : 2012/BGTVT.
2.18.2. Yêu cầu riêng cho xe lắp động cơ điện
2.18.2.1. Ắc quy sử dụng lắp trên xe là loại ắc quy phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
2.18.2.2. Điện áp danh định của ắc quy theo công bố của nhà sản xuất. Điện áp của ắc quy không được nhỏ hơn điện áp danh định và không vượt quá 15% so với điện áp danh định.
2.18.2.4. Động cơ điện sử dụng lắp trên xe là loại động cơ phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
2.18.2.5. Bề mặt động cơ điện không được gỉ, không có vết rạn nứt, lớp sơn không được bong tróc, bộ phận cố định luôn chắc chắn. Phải có số động cơ.

2.18.2.6. Xe phải hoạt động bình thường sau khi thử nước. Thiết bị thử như minh hoạ tại phụ lục 3 của quy chuẩn này. Phun nước trực tiếp vào các cơ cấu điện của xe, áp suất nước được điều chỉnh để tạo ra lưu lượng phun 10 ± 0,5 lít/phút. Thời gian thử 5 phút.
2.18.2.7. Khung xe, tay lái, hộp ắc quy và vỏ của động cơ phải được cách điện. Điện trở cách điện của các phần này không được nhỏ hơn 2MΩ.
2.18.2.10. Trên bộ phận điều khiển điện phải ghi rõ nhãn hiệu, số loại, nhà sản xuất, điện áp sử dụng, giá trị điện áp bảo vệ khi sụt áp, giá trị dòng điện bảo vệ khi quá dòng.
         22. Bổ sung, sửa đổi 2.18. như sau:
 Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe do nhà sản xuất công bố. 
23. Bổ sung, sửa đổi 2.20.2; 2.20.8 như sau: 
2.20.2. Nếu động cơ của xe là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc không lớn hơn 125 cm3. Nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW. 

2.20.8.2. Đối với xe có dung tích động cơ nhỏ hơn 50 cm3 hoặc có vận tốc lớn nhất dưới 50 km/h, quãng đường phanh không được lớn hơn 4m khi thử phanh ở vận tốc 20 km/h, trường hợp vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 20 km/h thì thử ở vận tốc lớn nhất.      

2.20.8.3. Đối với xe có dung tích động cơ từ 50 cm3 trở lên hoặc có vận tốc lớn nhất từ 50 km/h trở lên, quãng đường phanh không được lớn hơn 7,5 m khi thử phanh ở vận tốc 30 km/h, trường hợp vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 30 km/h thì thử ở vận tốc lớn nhất.

    2.20.8.4. Đối xe dẫn động là động cơ điện thì quãng đường phanh không được lớn hơn 4m khi thử phanh ở vận tốc 20 km/h, trường hợp vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 20 km/h thì thử ở vận tốc lớn nhất.
24. Bổ sung, sửa đổi 3.1; 3.2 như sau: 
+ Xe sản xuất lắp ráp và nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm theo Thông tư số 44/2012/QĐ-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Thông tư số 45/2012/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.
3.2. Phép thử.
+ Việc thử nghiệm xác định hiệu quả phanh chính khi thử trên đường hoặc trên thiết bị thử phanh được áp dụng khi kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm mẫu. Xác định hiệu quả phanh chính trên thiết bị thử phanh được áp dụng khi kiểm tra xuất xưởng các sản phẩm sản xuất hàng loạt.
+ Việc xác định nồng độ khí thải của xe quy định tại mục 2.18.2 được áp dụng khi kiểm tra xuất xưởng các sản phẩm sản xuất hàng loạt.
         3.3. 
Đối với các kiểu loại xe đã được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại 3.1 và có kết quả phù hợp với quy chuẩn này sẽ được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.
25. Bổ sung, sửa đổi mục 4.2; 4.3 như sau:
Quy chuẩn này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Tính từ thời điểm có hiệu lực của Quy chuẩn này, áp dụng ngay đối với các kiểu  loại xe mới lần đầu tiên được kiểm tra cấp Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và sau 02 năm tính từ ngày Quy chuẩn có hiệu lực đối với các kiểu loại xe đã  được cấp Giấy chứng nhận kiểu loại. 
4.3. Trong trường hợp các văn bản, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định trong văn bản mới.
26. Bổ sung, phụ lục 2; phụ lục 3 như sau:
Phụ lục 2
Cơ cấu điều khiển, báo hiệu làm việc và chỉ báo khi lắp đặt trên xe

	Số thứ tự
	Hạng mục
	Biểu tượng

	1. 
	Vị trí  “dừng”
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	2. 
	Vị trí “hoạt động”
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	3. 
	Khởi động điện
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	4. 
	Trợ giúp khởi động khi thời tiết lạnh
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	5. 
	Vị trí số trung gian
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	6. 
	Van cung cấp nhiên liệu - vị trí đóng “OFF”, vị trí mở “ON”
	[image: image6.png]




	7. 
	Van cung cấp nhiên liệu - vị trí dự trữ  “RESEVER”
	[image: image7.png]




	8. 
	Cảnh báo âm thanh (còi)
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	9. 
	Điều khiển đèn chiếu sáng phía trước - đèn chiếu xa
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	10. 
	Điều khiển đèn chiếu sáng phía trước - đèn chiếu gần
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	11. 
	Đèn sương mù trước
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	12. 
	Đèn sương mù sau
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	13. 
	Đèn báo rẽ
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	14. 
	Cảnh báo nguy hiểm
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	15. 
	Đèn vị trí
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	16. 
	Công tắc đèn chiếu sáng phía trước
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	17. 
	Đèn báo đỗ
	[image: image18.png]




	18. 
	Nhiên liệu
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	19. 
	Nhiệt độ làm mát động cơ
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	20. 
	Nạp ắc quy
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	21. 
	Dầu bôi trơn động cơ
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Phụ lục 3

Thiết bị phun nước
[image: image23.jpg]Kich thuéc tinh bang milimét

Nhin theo chiéu miii tén A (khdng vé tdm chan)




	1. Van nước

2. Áp kế

3. Ống mền

4. Tấm che dịch chuyển được - bằng nhôm

5. Vòi phun

6. Đối trọng
	7. Vòi phun - bằng đồng có 121  lỗ Ø 0,5:

- 1 lỗ ở tâm.

- 2 đường tròn bên trong có 12 lỗ cách nhau 30o
- 4 đường tròn bên ngoài có 24 lỗ cách nhau 15o
8. Cơ cấu điện
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